KIỂM TRA MÔN CHÍNH TRỊ
Đề 2



1.Tiền đề kinh tế - xã hội của sự ra đời chủ nghĩa Mác? Chọn câu trả lời đúng.
a.Phong trào của giai cấp công nhân		d. Sự mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản và tư sản
b.Sự xuất hiện của giai cấp vô sản		c.Sự phát triển của các nước tư bản
2.Tiền đề lý luận của sự ra đời chủ nghĩa Mác? Chọn câu trả lời đúng.
a. Chủ nghĩa duy vật triết học của Phoiơbắc, Kinh tế học Anh, Chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp.
b. Triết học biện chứng của Hêghen, Kinh tế chính trị cổ điển Anh, tư tưởng xã hội chủ nghĩa của Pháp.
c.Kinh tế học của Anh, Chủ nghĩa xã hội Pháp. Triết học cổ điển Đức
d.Triết học cổ điển Đức, Kinh tế chính trị cổ điển Anh, Chủ nghĩa xã hội không tưởng.
3. Giai đoạn bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác của Lê nin là khi nào?
a. Đầu thế kỷ 19 				b. Giữa thế kỷ 19
c. Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 		d. Tất cả đều sai
40. Ai là những người tham gia hình thành và phát triển học thuyết Mác
a. Mác		b. Mác – Ăng ghen		c. Mác – Ăng ghen – Lênin
4. Triết học có vai trò:
a. Giải thích thế giới		b. Cải tạo thế giới
c. Nhận thức thế giới đầy đủ	d. Tất cả đều đúng
5. Nguyên tắc hoạt động của Đảng cộng sản là gì?
a. Lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin làm nền tảng tư tưởng		b. Dân chủ
b. Tập trung dân chủ						d. Chống chủ nghĩa cá nhân
6. Quốc tế III do ai thành lập?
a. Mác		b. Ăng ghen		c. Lê nin
7. Quan điểm của duy vật là gì?
a. Cho rằng ý thức có trước			c. Cho rằng vật chất quyết định ý thức
b. Vật chất bị quyết định bởi ý thức		d. bản chất của thế giới là ý thức 
8. Thuộc tính cơ bản nhất của vật chất là gì?
a. Thực tại khách quan				b. Tồn tại khách quan
c. Tồn tại lệ thuộc vào con người
9. Vật chất khác vật thể như thế nào?
a. Vật chất thì rộng lớn, vật thể thì nhỏ	c. Vật chất và vật thể là như nhau
b. Vật chất tồn tại bất biến, vật thể tồn tại hữu hạn
10. Vật chất có mất đi không?
a. Có		b. Không	c. Có thể mất và có thể không
11. Hình thức vận động nào là cao nhất?
a. Vận động sinh học		b. Vận động hóa học			c. vận động xã hội
12. Vận động xã hội bao gồm các hình thức vận động nào?
a.  Vận động vật lý và hóa học			b. Vận động sinh học và cơ học
c. Tất cả các hình thức vận động
13. Ý thức là gì?
a. Là hình ảnh của thế giới khách quan	c. là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan
b. ý thức là nhận thức của con người về thế giới
14. Nguồn gốc xã hội của ý thức là gì?
a. Bộ óc con người và thế giới khách quan
b. Lao động và ngôn ngữ					c. Thế giới khách quan
15.Yếu tố đầu tiên đảm bảo cho sự tồn tại của con người là gì?
a. ý thức			b. Lao động			c. Nhận thức
16. Khi ta sống thì ý thức tồn tại, khi ta chết thì ý thức sẽ:
a. Mất đi		b. Vẫn tồn tại				c. Chỉ mất một phần nào đó thôi
17. Đâu là bản chất của ý thức?Chọn ý đúng nhất:
a. Ý thức là hình ảnh của thế giới khách quan
b. Là sự phản ánh năng động sáng tạo hiện thực khách quan
c. Là sự phản ánh hiện thực khách quan vào bộ óc con người
18. Chọn câu trả lời đúng.
a. Vật chất và ý thức là hai lĩnh vực riêng biệt không cái nào liên quan đến cái nào.
b. Vật chất biến đổi thì ý thức sẽ biến đổi theo
c. Vật chất sẽ quyết định mọi vấn đề của ý thức
d. ý thức phụ thuộc vào vật chất
19. Điền thêm cho thành câu hoàn chỉnh. “Các sự vật, hiện tượng…
a. Tồn tại biệt lập với nhau 
b. Tồn tại trong mối quan hệ biện chứng với nhau
c. Tồn tại trong mối quan hệ với nhau
20. Theo phép biện chứng duy vật, cơ sở tạo nên mối liên hệ giữa các SV, hiện tượng là:
a. Do lực lượng siêu nhiên chi phối			b.Sự tồn tại của thế giới
c. Do các sự vật, hiện tượng đều là dạng tồn tại của vật chất
21. Cơ sở tạo nên sự liên hệ giữa con người và con người là gi?
a. Lao động	b. Ngôn ngữ 		c. Cùng tôn tại trong một xã hội với nhau
22. Sinh –Lão – bệnh – tử là quy luật gì
a. Quy luật tự nhiên			b. Quy luật xã hội
c. Đều là quy luật tự nhiên và xã hội vì trong tư nhiên các sự vật, hiện tượng đều trải qua những quá trình này
23. Mâu thuẫn biện chứng là gì?
a. Là những mâu thuẫn dẫn đến sự xung đột lẫn nhau
b. Là mâu thuẫn tạo nên sự phát triển của sự vật
c. Là mâu thuẫn bao hàm sự thống nhất và đầu tranh của các mặt
24. Nam và nữ có được xem là một mâu thuẫn biện chứng không
a. có		b. Không		c. Không khẳng định được
25. Lượng của 1 lớp học là gì?
a. Giỏi hay dở		b. Đông hay ít		c. cả hai đều sai
26. Điểm nút là:
a. Điểm giới hạn mà lượng và chất đều chưa thay đổi
b. Là điểm giới hạn mà lượng thay đổi nhưng chất chưa thay đổi
c.. Là điểm giới hạn mà chất và lượng đều thay đổi
27. Bước nhảy từ từ của một sinh viên là gì?
a. Thi 		b. Kiểm tra			c. Ra trường
28.Tư tưởng tả khuynh là gì?
a. Bảo thủ, cố chấp		b. Nóng vội, chủ quan		
29. Nhận thức là gì?
a. Là sự phản ánh thế giới vào trong bộ óc
b. Là sự phản ánh năng động, sáng tạo		c. là sự phản ánh thế giới vào bộ óc con người
30. Giai đoạn nhận thức nào giúp rút ra được bản chất của sự vật
a. Nhận thức cảm tính			b. Nhận thức lý tính			c. Thực tiễn
31. Nếu thiếu một trong ba giai đoạn thì quá trình nhận thức có diễn ra không
a. Có		b. không		c. tùy vào sự vật
32. Hoạt động xả rác có được gọi là hoạt động thực tiễn không?
a. Có		b. Không
33. Lực lượng sản xuất là gi? 
a. Là trình độ chinh phục tự nhiên của con người
b. Là mối quan hệ giữa tự nhiên và con người
c. Là những lực lượng được sử dụng trong quá trình sản xuất
d. Tất cả đều đúng
34. Trong lực lượng sản xuất, yếu tố nào giữ vai trò quyết định
a. Con người		b. Công cụ lao động			c. cả hai
35. Phương thức sản xuất nào là cao nhất?
a. Tư bản chủ nghĩa		b. Chủ nghĩa xã hội  	c. Cộng sản chủ nghĩa
36. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa khác nhau như thế nào
a. Mức độ phát triển của ngành công nghiệp
b. Trình độ của người lao động
c. Cách thức để con người tạo ra sản phẩm
37. Hình thức quan hệ sản xuất nào giúp tạo động lực cho người lao động
a. Quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất		b. quan hệ phân phối
c. Quan hệ tổ chức quản lý	
38. Phương thức sản xuất có vai trò gì?
a. Quyết định tính chất và trình độ của xã hội
b. Quyết định sự biến đổi của xã hội
c. Quyết định tổ chức kết cấu của xã hội
39.Trong phương thức sản xuất, yếu tố nào được xem là yếu tố giữ vai trò quyết định
a. Trình độ lao động		c. Lực lượng sản xuất
b. Công cụ			d. Quan hệ sản xuất





















KIỂM TRA MÔN CHÍNH TRỊ
Đề 1



1.Môn khoa học nào sau đây không thuộc Chủ nghĩa Mác Lênin?
a. Triết học Mác-Lênin.					b. Kinh tế chính trị Mác-Lênin .
c. Lịch sử Đảng CộngSản Việt Nam .			d. Chủ nghĩa Xã Hội Khoa Học.
 2. Quốc tế cộng sản là tổ chức:
a. Tổ chức bảo vệ nông dân				
b. Tổ chức lãnh đạo của phong trào công nhân quốc tế
c. Tổ chức đại diện cho quyền lợi của nhân dân
d. Tất cả đều đúng
3.Tiền đề khoa học tự nhiên của sự ra đời chủ nghĩa Mác? Chọn phán đoán sai.
a.Quy luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng,        		 b.Thuyết tiến hoá của Dacuyn.
c. Nguyên tử luận.						d. Học thuyết tế bào.
4. Triết học Mác Lênin là gì ? Chọn phán đoán đúng.
a. là khoa học của mọi khoa học .	c. là khoa học nghiên cứu về con người.
b. là khoa học nghiên cứu những quy luật chung nhất của tự nhiên.
d. là hệ thống tri thức lý luận chung nhất của con người về thế giới, về vị trí, vai trò của con người trong thế giới ấy
5. Thế giới quan là gì?
a. Là quan điểm về thế giới
b. Là toàn bộ những quan điểm của con người về thế giới…
c. Là quan điểm của xã hội về sự vật – hiện tượng
d. Là quan điểm về các sự vật – hiện tượng
6. Quan điểm duy tâm là:
a. Bản chất của thế giới là vật chất				c. Vật chất quyết định ý thức
b. Bản chất của thế giới là ý thức				d. Ý thức là cái có sau
7. Vấn đề cơ bản của triết học là gì? Chọn câu trả lời đúng.
a. Vấn đề mối quan hệ giữa Trời và Đất			b. Vấn đề mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
c. Vấn đề hiện sinh của con người.			d. Các phán đoán kia đều đúng.
 8.Cái bàn là vật chất hay vật thể
a. Vật chất		b. Vật thể
c. Cả hai
10. Con người có khả năng nhận thức được thế giới không?
a. Không
b. Có				 c. Cả a và b
11. Lê nin đã định nghĩa vật chất như sau:
a. Vật chất là 1 phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan…
b. Vật chất là 1 phạm trù triết học dùng để chỉ tồn tại khách quan…
c. Vật chất là 1 phạm trù triết học dùng để chỉ tất cả các sự vật hiện tượng …
12. Cây viết em đang sử dụng là vật chất. Đúng hay sai?
a. Đúng				b. Sai
13. Câu nói nào là đúng
a. Con người là một dạng tồn tại của vật chất
b. Con người là vật chất				c. Con người là vật thể
14. Vận động và phát triển về cơ bản giống hay khác?
a. Giống nhau				b. Khác nhau
15. Con tắc kè đổi màu là dạng vận động nào?
a. Vận động sinh học			b. Vận động lý học		c. Vận động hóa học
16. Đâu là hình thức tồn tại của vật chất
a. Vận động		b. Không gian và thời gian			c. không có cái nào
17. Chủ nghĩa duy vật không thừa nhận cái gì con người nhận thức được mới là vật chất?
a. Đúng			b. sai
18. Nguồn gốc nào quyết định đến sự phát triển của ý thức
a. Nguồn gốc tự nhiên				b. Nguồn gốc xã hội
19. Để phản ánh hiện thực khách quan và trao đổi tư tưởng với nhau, con người cần gì?
a. Công cụ lao động	b. Ngôn ngữ		c. Cơ quan cảm giác
20. Ý thức là gì?
a. Là quan điểm của con người 				c. Là nhận thức
b. Là quan điểm, ý chí, nguyện vọng, tri thức…
21. Việc xả rác bừa bãi có phải là hoạt động không có ý thức không?
a. Có				b. không
22.Nhận định nào đúng?
a. phản ánh sáng tạo là thuộc tính của con người
b. Con vật không có phản ánh sáng tạo			c. Con vật cũng có sự phản ánh sáng tạo
23.Nguồn gốc tự nhiên của ý thức? Chọn câu trả lời đúng.
a. là sản phẩm của bộ óc động vật. 		d. là quà tặng của thượng đế.
b. là sự phản ánh của hiện thực khách quan vào bản thân con người. .
c. bộ óc người cùng với thế giới bên ngoài tác động lên bộ óc người.
24. Nguồn gốc xã hội của ý thức? Chọn câu trả lời đầy đủ.
a. ý thức ra đời nhờ có lao động của con người.
b. ý thức ra đời cùng với quá trình hình thành bộ óc con người nhờ có lao động và ngôn ngữ và những quan hệ xã hội.
c. ý thức ra đời nhờ có ngôn ngữ của con người.
d. ý thức ra đời nhờ có những quan hệ xã hội của con người.
25. “Phép biện chứng duy vật” bao gồm những nguyên lý cơ bản nào?
a. Nguyên lý về mối liên hệ .		b. Nguyên lý về tính hệ thống, cấu trúc
c. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến,và sự phát triển	d. Nguyên lý về sự vận động và sự phát triển .
26. Mối liên hệ là gì?
a. Chỉ sự quan hệ giữa các SV, hiện tượng với nhau
b. Chỉ sự liên hệ, tác động qua lại giữa các SV, hiện tượng với nhau
c. Cả hai đều đúng
27. Tính khách quan của mối liên hệ là gì?
a. Sự liên hệ là tất yếu, không phụ thuộc vào con người
b. Sự quy định, sự liên hệ là cái vốn có, tồn tại độc lập
c. Sự liên hệ là do con người quyết định
28. Từ nguyên lý về “mối liên hệ phổ biến” của “Phép biện chứng duy vật” chúng ta rút ra những nguyên tắc phương pháp luận nào cho họat động lý luận và thực tiễn?
a. Quan điểm phát triển.			b. Quan điểm lịch sử - cụ thể.
c. Quan điểm tòan diện.			d. Quan điểm tòan diện , lịch sử - cụ thể.
29. Các mặt đối lập thì:
a. Thống nhất với nhau					b. Đấu tranh với nhau
c. Bài trừ phủ định nhau					c. Tất cả đều đúng
30. Chất của cái bàn giáo viên là gì
a. Cứng		b. Mềm			c. Gỗ			d. Sắt
31. Độ là gì
a. Là khoảng xác định 				b. Là khoảng giới hạn
c. Là khoảng giới hạn mà chưa có thay đổi về lượng			
c. Là khoảng giới hạn mà có sự thay đổi về lượng
32. Khuynh hướng hữu khuynh là gì?
a. Luôn đổi mới				b. Chậm đổi mới
c. Năng động				c. Nôn nóng
33. Nhận thức cảm tính là gì?
a. Nhận thức thông qua tư duy, lô gíc			b. Nhận thức thông qua gián tiếp
c. Nhận thức thông qua các giác quan			d. Nhận thức trừu tượng
34. Chủ thể của nhận thức là:
a. Mọi đối tượng trong thế giới			b. Con người
c. Các sự vật, hiện tượng				d. Thế giới vật chất và tinh thần
35. Trong phương thức sản xuất, yếu tố nào giữ vai trò quyết định
a. Lực lượng sản xuất				c. Tư liệu sản xuất
b. Quan hệ sản xuất
36. Khi nói đến trình độ của lực lượng sản xuất tức là nói đến trình độ của
a. Người lao động				c. Người lao động và công cụ lao động
b. Công cụ lao động
37. Trong quan hệ sản xuất, hình thức nào giữ vai trò quan trọng
a. Quan hệ tổ chức quản lý				b. Quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất
c. Quan hệ phân phối				d. Tất cả đều đúng
38. Phương thức sản xuất nào là phương thức đầu tiên của con người
a. Cộng sản nguyên thủy		b. chiếm hữu nô lệ
c. Phong kiến
39. Việt Nam đang ở phương thức sản xuất nào?
a. phong kiến			b. Xã hội chủ nghĩa
c. Cộng sản chủ nghĩa
40. Phương thức sản xuất có vai trò như thế nào?
a. Làm cho xã hội phát triển			c. Làm cho xã hội chuyển biến
b. Làm cho xã hội có sự thay đổi			d. Quyết định đến sự chuyển biến của xã hội
















Kiểm tra chính trị
Đề 3




1.Đâu là tiền đề cho sự ra đời học thuyết Mác
a. Sự phát triển của các phong trào công nhân	d. Sự mâu thuẫn của các giai cấp sâu sắc
b. Sự lớn mạnh của giai cấp vô sản			c. Sự bùng nổ của các nước tư bản
2. Nhân tố nào giữ vai trò quan trọng dẫn đến sự hình thành học thuyết Mác?
a. Tiền đề kinh tế - xã hội			c. Vai trò nhân tố chủ quan
b. Tiền đề lý luận khoa học
3. Quốc tế I có vai trò gì?
a. Lãnh đạo các giai cấp trong xã hội		b. Lãnh đạo các phong trào cách mạng
c. Lãnh đạo phong trào công nhân		c. Tất cả đều đúng
4. Nguyên tắc hoạt động của Đảng cộng sản là gì?
a. Đoàn kết – tự nguyện			b. Tập trung dân chủ
c. Có quan mật thiết với nhau		d. Dân chủ và bình đẳng
5. Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô sụp đổ năm bao nhiêu?
a. 1980		b. 1990		c. 1991		d. 2000
6. Hiện nay có bao nhiêu nước theo con đường của CNXH
a. 4		b. 5		c.6			d. 7
7. Vật chất là gì?
a. Là những thứ tồn tại và sẽ mất đi		b. Là những thứ tồn tại vô tận, vô hạn
b. là mọi thứ mà con người có thể cảm nhận bằng mắt
8. Phi vật chất có phải là một dạng tồn tại đặc biệt của vật chất không?
a. Có		b. Không		c. Không chắc chắn
9. Con người có thể nhận thức được thế giới?
a. Có		b. Không			c. Tùy sự vật, hiện tượng
8. Khách quan là gì?
a. Tồn tại theo ý muốn của con người		b. Tồn tại không lệ thuộc vào ý muốn của con người
c. Tồn tại không tuân theo những quy luật		c. Tất cả đều đúng
10. Vận động và phát triển là giống nhau?
a. Đúng		b. sai 		c. Tùy vào sự vật, hiện tượng
11. Con tắc kè đổi màu là hình thức vận động nào?
a. Vận động lý học		b. Vận động hóa học	
c. Vận động sinh học		d. Vận động xã hội
12.Mối liên hệ là gì?
a. Là sự tác động, sự chuyển hóa giữa các sự vật, hiện tượng
b. là sự quan hệ qua lại giữa các sự vật, hiện tượng với nhau
c. Là sự tương tác giữa các SV và hiện tượng
13. Mối liên hệ mang tính khách quan là gì?
a. Các sự vật, hiện tượng có thể liên hệ với nhau 
b. Sự liên hệ giữa các SV, hiện tượng là không phụ thuộc vào ý muốn con người
c. Con người cần phải thiết lập quan hệ với sv, hiện tượng
d. tất cả đều đúng
14. Trong phạm vi của một lớp học, sinh viên có bao nhiêu mối liên hệ?
a. 4		b. 5		c. 6			d.7
15. Trong xã hội, mối liên hệ nào là cơ bản?
a. Liên hệ giữa kinh tế và chính trị			
b. Liên hệ giữa con người và con người trong sản xuất
c. Liên hệ giữa các linh vực kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội
17. Quan điểm toàn diện là gì?
a. Xem xét đầy đủ tất cả các sự vật hiện tượng
b. Xem xét từng khía cạnh của sv, hiện tượng
c. Xem xét tất cả các mối liên hệ của sv, hiện tượng
d. tất cả đều đúng
18. Kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội liên hệ với nhau như thế nào?
a. Tác động qua lại lẫn nhau		b. Làm tiền đề tồn tại cho nhau
c. Bị tác động bởi kinh tế		d. Tất cả đều đúng
19.Quy luật là những đều luôn luôn đúng trong mọi thời đại
a. Đúng		b. Sai			c. Tùy giai đoạn
20. Trắng và đen có phải là hai mặt đối lập không?
a. Có		b. Không		c. có thể có, có thể không
21.	Sự vật hiện tượng phát triển là vì tồn tại các mặt đối lập, đúng không?
a, Đúng		b. Sai		c. Không chắc chắn
22. Vì sao phải phân tích các mâu thuẫn?
a. Giúp mình giải quyết vấn đề tốt hơn		b. Giúp mình giải quyết nhanh hơn
c. Giúp mình tìm được nguồn gốc của vấn đề
23. chất của một lớp học là gì?
a. Là lớp học giỏi hay dở		b. chuyên ngành gì
c. Năng động, chăm ngoan		d. Tất cả đều đúng
24. Độ là gì?
a. Là khoảng giới hạn mà lượng chưa thay đổi
b. Là khoảng giới hạn mà chất chưa thay đổi
c. Là khoảng giới hạn lượng và chất đã thay đổi
25.Khuynh hướng hữu khuynh là gì?
a. không thay đổi		b. Nôn nóng, chủ quan		c. Bảo thủ, cố chấp
26. Nhận thức và ý thức có giống nhau không?
a. Giống		b. Không		c. Vừa giống vừa khác
27. Giai đoạn nào giúp kiểm tra tính đúng đắn của nhận thức
a. 1		b. 2		c. 3		d. Tất cả
28. Giai đoạn nào đem lại cho ta những cảm nhận bề ngoài của sự vật?
a. 1		b. 2		c. 3
29. Thực tiễn là gì?
a. Là toàn bộ hoạt động của con người
b. Là hoạt động vật chất của con người
c. Là hoạt động vật chất				d. Là hoạt động diễn ra trong cuộc sống
30. Hoạt động nào của thực tiễn quyết định các hoạt động còn lại?
a. Hoạt động sản xuất vật chất		b. Hoạt động thực nghiệm khoa học
b. Hoạt động chính trị xã hội		d. tất cả 
31. Hoạt động chặt phá rừng bừa bãi có dc xem là hoạt động thực tiễn không?
a. có		b. Không
32. Sản xuất có vai trò gì?
a. Để con người có thể sống			b. Cơ sở để con người phát triển
c. Cơ sở để con người tồn tại			d. Tất cả đều đúng
33. Phương thức sản xuất là gì?
a. Là cách con người tạo ra sản phẩm		b. Là những hình thức sản xuất
c. Là mối quan hệ giữa con người với nhau để tạo ra sản phẩm
34. Mối quan hệ giữa con người với tự nhiên là:
a. trình độ sản xuất			b. Lực lượng sản xuất
c. quan hệ sản xuất			d. phương thức sản xuất
35. Ngày nay nhân tố nào trong lực lượng sản xuất được các nước vận dụng nhiều?
a. Con người		b. Máy móc		c. Khoa học kỹ thuật		d. Nguyên liệu
36. Vì sao công cụ lao động là yếu tố động nhất trong lực lượng sản xuất?
a. Vì nó giúp sản xuất phát triển		b. Vì nó thay đổi liên tục
c. Vì nó vận động liên tục			c. Vì nó tạo ra sản phẩm liên tục
37. Trong phương thức sản xuất, yếu tố nào giữ vai trò quyết định?
a. Lực lượng sản xuất			b. Quan hệ sản xuất
c. Cả hai đều có vai trò như nhau	d. không có cái nào quyết định cái nào
38. Quan hệ sản xuất có vai trò gì?
a. Kết nối con người với nhau 		b. Thiết lập mối quan hệ giữa con người với con người trong sản xuất					c. Giúp con người học hỏi kinh nghiệm, trao đổi nhau
39. Ở Việt Nam, trong ba hình thức của quan hệ sản xuất, thì hình thức nào còn hạn chế?
a. Quan hệ sỡ hữu về tư liệu sản xuất		b. Quan hệ tổ chức quản lý
c. Quan hệ phân phối				d. Tất cả các hình thức
40. Trình độ của lực lượng sản xuất nước ta hiện nay như thế nào?
a. Thấp		b. Cao			c. Đang ngày càng phát triển

	
























[bookmark: _GoBack]KIỂM TRA CHÍNH TRỊ
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1. Trong các tiền đề hình thành học thuyết Mác, tiền đề nào giữ vai trò quan trọng?
a. Tiền đề kinh tế - xã hội		b. Tiền đề lý luận – khoa học
c. Vai trò của nhân tố chủ quan	d. Tất cả
2. Ai là người tham gia sáng lập học thuyết Mác?
a. Mác		b. Mác, Ăng ghen		c. Lê nin		d. Tất cả
3. Đảng cộng sản được hình thành như thế nào?
a. Chủ nghĩa Mác + phong trào công nhân
b. chủ nghĩa Mác – lê nin + phong trào công nhân
c. Chủ nghĩa Mác + Phong trào công nhân + phong trào yêu nước
4. Cách mạng tháng 10 Nga đã mở ra một thời kỳ mới, đó là:
a. Thời kỳ quá độ lên CNXH trên toàn thế giới
b. Thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNXH trên toàn thế giới
c. Thời kỳ quá độ lên từ CNTB lên CNXH ở một số nước trên thế giới
5. Đâu không phải là nhiệm vụ xây dựng CNXH ở Liên xô sau CM tháng 10 Nga
a. Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa		b. Xây dựng nền dân chủ
c. thực hành cách mạng tư tưởng văn hóa			d. xây dựng nền kinh tế phát triển
6. Đâu không phải là quan điểm duy vật?
a. Vật chất bị ý thức quyết định		b. Ý thức bị vật chất quyết định
c. Vật chất tồn tại khách quan		d. Tất cả đều đúng
7. Có phải tất cả vật chất đều tác động đến con người không?
a. Đúng		b. Không			c. Không chắc chắn
8. Sinh – Lão  - Bệnh – Tử là quy luật khách quan hay chủ quan?
a. Khách quan		b. Chủ quan
9.  Cây viết em đang cầm là vật chất hay vật thể?
a. Vật thể		b. Vật chất			c. Cả hai 
10. Hình thức vận động nào bao hàm tất cả các hình thức vận động còn lại?
a. Vận động cơ học		b. Vận động sinh học		c. Vận động xã hội
11. Con người trưởng thành và chết đi là hình thức vận động nào?
a. Vận động cơ học		b. Vận động sinh học		c. vận động xã hội
12. Chọn câu đúng nhất:
a. ý thức là hình ảnh của thế giới khách quan vào đầu óc con người
b. ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới
c. Ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan
d. Tất cả đều đúng
13. Nguồn gốc tự nhiên của ý thức là?
a. Bộ óc và thế giới		b. Bộ óc con người và thế giới tự nhiên
c. Bộ óc và thế giới khách quan		d. Bộ óc con người và thế giới tự nhiên, xã hộ
14. Trong tất cả các yếu tố hình thành ý thức, yếu tố nào quyết định?
a. Bộ óc con người			b. Lao động
c. thế giới khách quan		d. Ngôn ngữ
15. Hành vi xả rác có phải là không có ý thức không?
a. Có 		b. không		c. Có thể có, có thể không
16. Nói đến vai trò của ý thức là nói đến vai trò của?
a. Tri thức		b. Con người		c. Trình độ con người
17. Vai trò của ý thức là:
a. giúp con người hành động tốt hơn		b. Suy nghĩ tích cực hơn
b. Trang bị tri thức cho con người			d. Nhận thức về Sự vật, hiện tượng
18. Cơ sở cho sự liên hệ giữa các sự vật, hiện tượng là:
a. Chúng thống nhất với nhau ở tính vật chất
b. Vì chúng cùng tồn tại trong thế giới
c. Vì chúng cần phải liên hệ với nhau
19. Đâu là mối liên hệ cơ bản của con người?
a. Mối liên hệ về văn hóa  xã hội
b. Mối liên hệ về kinh tế			d. Mối liên hệ về tư tưởng, chính trị
20. Quy luật nhân quả là quy luật nào?
a. Quy luật tự nhiên		b. Quy luật xã hội		c. Cả hai
21. Đâu là quy luật xã hội?
a. Quy luật bài trừ		b. Quy luật mạnh thắng yếu thì thua
c. Quy luật bù trừ			d. Quy luật sinh lão bệnh tử
22. Đen và trắng có phải là một mâu thuẫn biện chứng không?
a. Có		b. Không
23. Màu sắc là nói về lượng hay về chất của sự vật?
a. Chất		b. Lượng		c. Tùy sự vật, hiện tượng
24.Độ là gì?
a. Là khoảng giới hạn mà lượng chưa thay đổi
b. là khoảng giới hạn mà chất chưa thay đổi
c. Là khoảng giới hạn mà lượng đã thay đổi
d. Cả b và c
25. Sinh viên năm nhất thì:
a. Lượng của sinh viên đang thay đổi		b. Chất của SV chưa thay đổi
c. Lượng của SV chưa thay đổi			d. Cả a và b
26. Khách thể của nhận thức là:
a. Thế giới vật chất		b. Thế giới tinh thần
c. Thế giới tinh thần đã được khách thể hóa		d. Cả a và c
27. Đâu là một trong những giai đoạn đầu của quá trình nhận thức?
a. Cảm giác		b. Phán đoán		c. Suy lý		d. Thực tiễn
28. Giai đoạn nhận thức nào giúp ta kiểm tra tính đúng đắn của nhận thức
a. trực quan sinh động		b. Tư duy trừu tượng		c. Thực tiễn
29. Suy lý là những kết luận đúng cho nhận thức
a. Đúng		b. Sai
30. Thực tiễn là gì?
a. Là hoạt động của con người		b. Là toàn bộ hoạt động vật chất của con người
c. Là toàn bộ hoạt động của con người nhằm cải biến tự nhiên, xã hội
d. là toàn bộ hoạt động vật chất của con người nhằm cải biến tự nhiên, xã hội
31. Hoạt động đấu tranh vì bảo vệ tổ quốc có được coi là hoạt động thực tiễn không?
a. Có		b. Không		c. Không chắc chắn
32.Vai trò của sản xuất là gì?
a. Tạo ra sản phẩm				b. Nuôi sống con người
c. Làm cho xã hội phát triển		d. Tất cả đều đúng
33. Yếu tố nào là yếu tố quyết định sự phát triển của xã hội?
a. Lực lượng sản xuất			b. Quan hệ sản xuất
c. Phương thức sản xuất			d. Tất cả đều đúng
34. Phương thức sản xuất phong kiến là:
a. Sản xuất bằng công cụ thô sơ		b. Sản xuất bằng máy móc thô sơ
c. trồng trọt, chăn nuôi
35. Phương thức sản xuất nào là cuối cùng trong lịch sử xã hội loài người
a. Tư bản chủ nghĩa		b. Xã hội chủ nghĩa		c. Cộng sản chủ nghĩa
36. Trong lực lượng sản xuất, yếu tố nào giữ vai trò quyết định?
a. Người lao động		b. Công cụ lao động		c. Đối tượng lao động
37. Trong 3 hình thức của quan hệ sản xuất, hình thức nào quyết định đến động lực người lao động?
a. Quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất		b. quan hệ phân phối
c. Quan hệ tổ chức quản lý
38. Phương thưc sản xuất là gì?
a. Cách con người tạo ra sản phẩm		b. Cách con người chế biến sản phẩm
c. Phương pháp để tạo ra sản phẩm
39. trong phương thức sản xuất, yếu tố nào giữ vai trò quyết định?
a. Lực lượng sản xuất		b. Quan hệ sản xuất		c. Cả hai
40. Phương thức sản xuất có vai trò gì?
a. Quyết định trình độ của xã hội		b. Quyết định sự phát triển của xã hội
c. Quyết định tính chất của xã hội		d. Quyết định kết cấu của xã hội





























KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
ĐỀ 5
1.Đâu là cơ sở kinh tế - xã hội cho sự ra đời của Học thuyết Mác
a. Sự xuất hiện của giai cấp vô sản
b. Sự lớn mạnh của những phong trào công nhân
c. Sự mâu thuẫn gay gắt của giai cấp tư sản và vô sản
d. Sự thất bại của những phong trào đấu tranh
2. Ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác là:
a. Triết – kinh tế chính trị - chủ nghĩa xã hội khoa học
b. Triết học cổ điển - kinh tế chính trị - chủ nghĩa xã hội khoa học
c. Triết – kinh tế chính trị - CNXH không tưởng
d. Triết học cổ điển - kinh tế chính trị- CNXH không tưởng
3. Vai trò của triết học?
a. Giúp nhận thức đúng về bản chất của SV – hiện tượng
b. Giúp cải tạo thực tiễn
c. Giải thích được thế giới
d. Tất cả đều đúng
4. Quốc tế I là tổ chức gì?
a. Là tổ chức của công nhân		b. Là tổ chức lãnh đạo của phong trào công nhân
c. Là tổ chức của phong trào công nhân quốc tế		d. Tất cả đều đúng
5. Nguyên tắc hoạt động của Đảng cộng sản là:
a. Dân chủ, bình đẳng			b. Gắn bó mật thiết với quần chúng
c. Lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin làm nền tảng    		d. Tất cả đều đúng
6. Ai thành lập Quốc tế III?
a. Mác		b. ăng ghen			c. Lê nin
7.  Cách mạng tháng 10 Nga mở ra thời kỳ mới, đó là:
a. Thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNXH
b. Thời kỳ quá độ lên CNXH
c. Thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNXH trên toàn thế giớ
d. Thời kỳ quá độ lên CNXH trên toàn thế giới
8. Lê nin phát triển học thuyết Mác giai đoạn nào?
a. 1848 -1895		b. 1895 – 1924		c. 1924 đến nay
9. Bản chất của thế giới là gì?
a. Vật chất		b. Tinh thần		c. Không xác định
10. Bấtcứ những gì tồn tại khách quan là vật chất? 
a. Đúng		b. Sai		c. Tùy sự vật, hiện tượng
11. Nhận định câu nói đúng:
a. Con người có thể nhận thức được thế giới vật chất
b. Con người có thể nhận thức được một số sự vật hiện tượng trong thế ngiới vật chất
c. Con người có thể nhận thức được bất cứ những gì tồn tại trong thế giới
12. Vật chất khác vật thể như thế nào?
a. Vật chất thì hữu hạn, hữu tận, vật thể thì vô hạn vô  tận
b. Vật chất thì tồn tại khách quan, vật thể tồn tại chủ quan
c. Vật chất thì tồn tại vô hạn, vô tân còn vật thể thì tồn tại hữu hạn hữu tận
d. Vật chất tồn tại chủ quan còn vật thể tồn tại khách quan
13.Vận động là:
a. Là sự thay đổi của vật chất		b. là sự phát triển của vật chất
c. là tất cả mọi sự thay đổi của sự vật, hiện tượng
c. Tất cả đều đúng
14. Hình thức vận động nàolà thấp nhất?
a. Vận động cơ  học		b. Vận động vật lý		c. Vận động hóa học
15. Quả táo rơi xuống đất là vận động gì?
a. Vận động cơ học		b. Vận động lý học
c. Vận động sinh học		d. Cả a và b
16. Đồi tượng của ý thức là gì?
a. Thế giới tự nhiên		b. Thế giới xã hội
c. Thế giới khách quan	d. Thế giới chủ quan
17. Chọn câu đúng:
a. Ý thức là hình ảnh của thế giới khách quan
b. Ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới
c. Ý thức là hình ảnh của thế giới được di chuyển vào đầu óc
d. ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan
18. Trong các yếu tố tạo nên nguồn gốc của ý thức, yếu tố nàogiữ vai trò quyết định
a. bộ óc con người		b. Thế giới khách quan
c.Lao động của con người			d. Ngôn ngữ
19. Ý thức có quan hệ như thế nào với vật chất?
a. Ý thức quyết định vật chất		b. Ý thức phụ thuộc vào vật chất
c. Ý thức tác động trở lại vật chất		d. Ý thức do vật chất sinh ra
20.  Vai trò của ý thức là gì?
a. Định hướng hoạt động cho con người		b. Giúp trang bị tri thức cho con người
c. Giúp con người xác định mục tiêu, phương hướng		d. Tất cả đều đúng
21. ý thức hình thành do?
a. Mỗi cá nhân tự nhận thức		b. Do môi trường tác động
c. Do điều kiện kinh tế - xã hộichi phối		d. Tất cả đều đúng
22.Cơ sở tạo sự liên hệ giữa các sự vật – hiện tượng là:
a. Chúng cùng tồn tại trong thế giới	d. Chúng thống nhất với nhau ở tính vật chất
b. Chúng thống nhất với nhau		c. Chúng đều là vật chất
23. Con người liên hệ với sự vật hiện tượng là vì:
a. Do con người muốn liên hệ		b. Con người phải liên hệ để tồn tại
c. Sự liên hệ đó mang tính khách quan	c. Con người liên hệ để phát triển
24. Quy luật xã hội là gì?
a. Được hình thành tự phát		b. Được hình thành do nhu cầu của xã hội
c. Được hình thành bởi con người
d. Được hình thành và tác động thong qua hoạt động của con người
25. Quy luật cạnh tranh là quy luật gì?
a. Quy luật tự nhiên		b. Quy luật xã hội		c. Cả hai
26. Giàu và nghèo có được xem làmộtmâu thuẫn biện chứng không?
a. Có		b. Không		c.Không chắc chắn
27. Đấu tranh giữa các mặt đối lập có vai trò:
a. Giúp sự vật biến đổi		b. Giúp sự vật phát triển
c. Lànguồn gốc và động lực của sự phát triển		d. Tất cả đều đúng
28. Chất của lớp học là:
a. Lớp bao nhiêu người		b. Học giỏi hay không giỏi
c. Tốc độ tiếp thu bài của lớp		d. Trình độ lớp so với lớp khác
29.Độ là gì?
a. Lả khoảng xác định		b. Là khoảng giới hạn
c. là khoảng giới hạn mà lượng và chất chưa thay đổi
d. là khoảng giới hạn mà chất chưa thay đổi
30.  Bước nhảy của sự vật làm cho:
a. Lượng sự vật thay đổi			b. Chất của sự vật thay đổi
c. Sự vật mới ra đời				d. Tất cả đều đúng
31. Nhận thức và ý thức giống haykhác?
a. Giống		b. khác		c. Vừa giống vừa khác
32.Giai đoạn nào cho ta những đánh giá bên trong của sự vật, hiện tượng?
a. Nhận thức cảm tính		b. Nhận thức lý tính
c. Thực tiễn				d. Ba giai đoạn
33. Nếu thiếu một trong 3 giai đoạn, thì quá trình nhận thức có diễn ra không?
a. Có		b. không		c. tùy sự vật, hiện tượng
34.  Lực lượng sản xuất là:
a. Là những nhân tố được sử dụng trong sản xuất		
b. Là trình độ chinh phục tự nhiên của con người
c. là mốiquan hệ giữa con ngườivới tự nhiên
d., Tất cả đều đúng
35. Trong lực lượng sản xuất, yếu tố nào trong thời kỳ hiện nay giúp tăng năng suất động?
a. Công cụ lao động				b. Trình độ người lao động
c. Trình độ khoa học kỹ thuật		d. Trình độ máy móc
36. Phương thức sản xuấtnào là cuối cùng trong lịch sử xã hội loài người?
a. TBCN		b. XHCN			c. CSCN
37. Phương thức có vai trò như thế nào?
a. quyết định trình độ của xã hội	
b. Quyết định kết cấu của xã hội
c. Quyết định tính chất cảu xã hội
d. Tất cả đều đúng
38. Trong phương thức sản xuất, yếu tố nào luôn thay đổi?
a. Công cụ lao động		b. Ngườilao động
c. Đối tượng lao độn		d. Tất cả đều đúng
39. Hình thức quan hệ sản xuất nàogiúp chonăng suất lao động nâng cao?
a. Quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất
b. Quan hệ tổ chức quản lý
c. Quan hệ phân phối
d. Tất cả đềuđúng
40. Quan hệ sở hữu về tư liệu sảnxuất nào giữ vai trò chủ đạo ở nước ta?
a. Sở hữu tư nhân		b. Sỡ hữu tập thể
c. Sở hữu toàn dân		d. Tất cả đều đúng














KIỂM TRA CHÍNH TRỊ
ĐỀ 6

1.Đâu được xem là tiền đề kinh tế -xã hội cho sự ra đời học thuyết Mác
a. Sự xuất hiện của giai cấp công nhân	
b. Sự mâu thuẫn gay gắt của giai cấp tư sản và vô sản
c. Phong trào công nhân thất bại
d. Cả b và c
2. Trong các tiền đề hình thành học thuyết Mác, yếu tố nào giữ vai trò quan trọng?
a. kinh tế - xã hội			b. Lý luận khoa học
c. Vai trò nhân tố chủ quan		d. Tất cả đều đúng
3. Những người nào tham gia sang lập học thuyết Mác?
a. Mác 		b. Mác – Ăng ghen		c. Mác  - Ăng ghen – Lê nin
4. Tổ chức quốc tế nào bị biến chất?
a. Quốc t ế I		b. Quốc tế II			c. Quốc tế III		d. không có
5. Vai trò của chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân
a. Trở thành sức mạnh vật chất		b. Phong trào phát triển thành tự giác
c. Giúp phong trào ngày càng lớn mạnh		d. Tất cả đều đúng
6. Ai thành lập Quốc tế III?
a. Mác		b. Ăng ghen		c. lê nin		d. cả 3
7.Đâu không phải là nội dung xây dựng CNXH ở Liên Xô sau 1917?
a. Xây dựng nền dân chủ và chuyên chính vô sản
b. Thực hiện công nghiệp hóa
c. Cách mạng chính trị		d. Chống quan liêu trong bộ máy
8. Nguyên tắc xây dựng Đảng cộng sản kiểu mới:
a. Lây chủ nghĩa Mác – lênin làm nền tảng
b. Tập trung dân chủ		c. Phê và tự phê		d. Chống chủ nghĩa cơ hội
9. Liên xô sụp đổ hệ thống CNXH năm nào?
a. 1970		b. 1980		c. 1989.	d. 1991
10.Đâu là quan điểm của trường phái duy tâm?
a. Vật chất có trước		b. Vật chất quyết định ý thức
c. Ý thức có trước		d. ý thức có sau
11. Tồn tại khách quan là gì?
a. Tồn tại theo các quy luật mang tính tự  phát
b. Tồn tại không lệ thuộc cảm giác
c. Tồn tại lệ thuộc vào cảm giác
d. Tồn tại phụ thuộc với ý thức con người
12. Vật chất là những gì tác động vào cảm giác con người?
a. Đúng		b. Sai		c. Không chắc chắn
13.Chọn câu đúng
a. Con người có khả năng nhận thức được thế giới
b. Con người có khả năng nhận thức được 1 phần của thế giới
c. Con người không có khả năng nhận thức được thế giới
d. Tất cả đều sai
14.Điện thoại di động hiện e đang sử dụng là:
a. Vật chất		b. Vật thể
15. Vận động khác phát triển như thế nào?
a. Vận động làm chosự vật biến đổi đi lên còn phát triển thì không
b. Vận động làm cho SV biến đổi và phát triển thì làm cho sự vật vận động đi lên
c. Phát triển làm chosự vật biến đổi còn vận động thì không
d. Tất cả đều sai
16.Hình thức vận động nào bao hàm các hình thức vận động còn lại?
a. Vận động cơ học		b. Vận động lý học
c. Vận động sinh học		d. Vận động xã hội
17. Con người chết đi là vận động gì?
a. cơ học		b. Lý học		c. Sinh học		d. Xã hội
18.Chặt phá rừng là không cóý thức:
a. Đúng		b. Sai		c. Không chắc chắn
19. Nguồn gốc tự nhiên của ý thức
a. Bộ óc và thế giới khách quan		b. Bộ óc con người và thế giới
c. Bộ óc con người và thế giới		d. Bộ óc con người và thế giới kháchquan
20. Ý thức là sự phản ánh:
a. Sao chép, chụp lại		b. Năng động, sáng tạo
c. Có chọn lọc theo yêu cầu		d. Cả b và c
21. Mối liên hệ có tính:
a. Kháchquan		b. Chủ quan		c. Phổ biến		d. cả a và c
22.  Mối liên hệ nào được xem là cơ bản của con người?
a. Trong  kinh tế			b. Trong chính trị
c. Trong tư tưởng, văn hóa		d. Trong xã hội
23.Nếu xét trong phạm vi của lớp học, sinhviên có bao nhiêu mối liên hệ?
a. 4		b. 5		c. 6		d. 7
24. Sống và chết có phải là mâu thuẫn biện chứng không?
a. Có		b. Không		c. Tùy trường hợp
25. Quy luật bài trừ là quy luật gì?
a. Quy luật tự nhiên		b. Quy luật xã hội		c. Cả hai
26.  Chất của cái bàn em đang ngồi là:
a. Gỗ		b. Nhựa		c.Sắt			d. không phải cái nào
27. Màu sắc có phải nói đến lượng của sự vật không?
a. Có		b. Không
28. Điểm nút là:
a. Điểm xác định		b. Điểm giới hạn mà lượng chưa thay đổi
c. Điểm giới hạn và chất chưa thay đổi
d. Điểm giới hạn mà chất và lượng đã thay đổi
29.Nhận thức và ý thức :
a. Giống nhau		b. Khác nhau
c. Nhận thức cao hơn ý thức	
30.Giai đoạn nhận thức nào giúp ta có cái nhìn bề ngoài của sự vật?
a. Trựcquan sinh động		b. Tư duytrừu tượng
c. Thực tiễn				d. Tất cả
31. Chọn câu đúng:
a. Thực tiễn là hoạt động của con người
b. Thực tiễn là hoạt động vật chất của con người
c. Thực tiễn là hoạt động vật chất nhằm cải tạo tự nhiên, xã hội
d. Tất cả đều đúng
32. Vượt đèn đỏ có phải là hoạt động thựctiễn không?
a. Có		b. không		c. Tùy trường hợp
33. Hoạt động nào giữ vai trò quan trọng trong hoạt động thực tiễn?
a. Hoạt động sản xuất vật chất		b. Hoạt động thực nghiệm khoa học
c. hoạt động chính trị xã hội		d. cả 3
34. Trong phương thức sản xuất, yếu tố nào giữ vai trò quyết định?
a. Lực lượng sản xuất		b. Quan hệ sản xuất
c. Không có cái nào quyết định cái nào
35. Nói đến lực lượng sản xuất là nói đến con người lao động:
a. Đúng		b. Sai		c. Không xác định
36.Quan hệ sản xuất nào của nước ta giữ vai trò thống trị
a. Tư nhân		b. Tập thể		c. Nhà nước
37. Trình độ lực lượng sản xuất của nước ta hiện nay:
a. Thấp		b. Đang phát triển		c. Cao 
38. Phương thức sản xuất là:
a. Phương pháp tổ chức sản xuất		b. Cách tạo ra sản phẩm
c. Phương pháp sản xuất			d. Cách thức tổ chức sản xuất
39. Trong phương thức sản xuất, yếu tố nào thường xuyên biến đổi?
a. Lực lượng sản xuất		b. Quan hệ sản xuất		c. cả hai
40. Trong lực lượng sản xuất, yếu tố nào chiếm đa số ở nước ta?
a. Người lao động		b. Công cụ dụng cụ		c. Đối tượng lao động







































Kiểm tra chính trị
Đề 7


1.Tiền đề kinh tế - xã hội của sự ra đời chủ nghĩa Mác? Chọn câu trả lời đúng.
a.Phong trào của giai cấp công nhân		d. Sự mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản và tư sản
b.Sự xuất hiện của giai cấp vô sản		c.Sự phát triển của các nước tư bản
2.Tiền đề lý luận của sự ra đời chủ nghĩa Mác? Chọn câu trả lời đúng.
a. Chủ nghĩa duy vật triết học của Phoiơbắc, Kinh tế học Anh, Chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp.
b. Triết học biện chứng của Hêghen, Kinh tế chính trị cổ điển Anh, tư tưởng xã hội chủ nghĩa của Pháp.
c.Kinh tế học của Anh, Chủ nghĩa xã hội Pháp. Triết học cổ điển Đức
d.Triết học cổ điển Đức, Kinh tế chính trị cổ điển Anh, Chủ nghĩa xã hội không tưởng. 
3. Nhân tố nào giữ vai trò quan trọng dẫn đến sự hình thành học thuyết Mác?
a. Tiền đề kinh tế - xã hội			c. Vai trò nhân tố chủ quan
b. Tiền đề lý luận khoa học
4. Quốc tế I có vai trò gì?
a. Lãnh đạo các giai cấp trong xã hội		b. Lãnh đạo các phong trào cách mạng
c. Lãnh đạo phong trào công nhân		c. Tất cả đều đúng
5. Nguyên tắc hoạt động của Đảng cộng sản là gì?
a. Đoàn kết – tự nguyện			b. Tập trung dân chủ
c. Có quan mật thiết với nhau		d. Dân chủ và bình đẳng
6. Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô sụp đổ năm bao nhiêu?
a. 1980		b. 1990		c. 1991		d. 2000
7. Hiện nay có bao nhiêu nước theo con đường của CNXH
a. 4		b. 5		c.6			d. 7
8. Thế giới quan là gì?
a. Là quan điểm về thế giới
b. Là toàn bộ những quan điểm của con người về thế giới…
c. Là quan điểm của xã hội về sự vật – hiện tượng
d. Là quan điểm về các sự vật – hiện tượng
9. Quan điểm duy tâm là:
a. Bản chất của thế giới là vật chất				c. Vật chất quyết định ý thức
b. Bản chất của thế giới là ý thức				d. Ý thức là cái có sau
10. Vấn đề cơ bản của triết học là gì? Chọn câu trả lời đúng.
a. Vấn đề mối quan hệ giữa Trời và Đất			b. Vấn đề mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
c. Vấn đề hiện sinh của con người.			d. Các phán đoán kia đều đúng.
 11.Cái bàn là vật chất hay vật thể
a. Vật chất		b. Vật thể		c. Cả hai
12. Hình thức vận động nào bao hàm tất cả các hình thức vận động còn lại?
a. Vận động cơ học		b. Vận động sinh học		c. Vận động xã hội
13. Con người trưởng thành và chết đi là hình thức vận động nào?
a. Vận động cơ học		b. Vận động sinh học		c. vận động xã hội
14. Chọn câu đúng nhất:
a. ý thức là hình ảnh của thế giới khách quan vào đầu óc con người
b. ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới
c. Ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan
d. Tất cả đều đúng
15. Nguồn gốc tự nhiên của ý thức là?
a. Bộ óc và thế giới		b. Bộ óc con người và thế giới tự nhiên
c. Bộ óc và thế giới khách quan		d. Bộ óc con người và thế giới tự nhiên, xã hộ
16. Trong tất cả các yếu tố hình thành ý thức, yếu tố nào quyết định?
a. Bộ óc con người			b. Lao động
c. thế giới khách quan		d. Ngôn ngữ
17. Đồi tượng của ý thức là gì?
a. Thế giới tự nhiên		b. Thế giới xã hội
c. Thế giới khách quan	d. Thế giới chủ quan
18. Chọn câu đúng:
a. Ý thức là hình ảnh của thế giới khách quan
b. Ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới
c. Ý thức là hình ảnh của thế giới được di chuyển vào đầu óc
d. ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan
19. Trong các yếu tố tạo nên nguồn gốc của ý thức, yếu tố nàogiữ vai trò quyết định
a. bộ óc con người		b. Thế giới khách quan
c.Lao động của con người			d. Ngôn ngữ
20. Ý thức có quan hệ như thế nào với vật chất?
a. Ý thức quyết định vật chất		b. Ý thức phụ thuộc vào vật chất
c. Ý thức tác động trở lại vật chất		d. Ý thức do vật chất sinh ra
21.  Vai trò của ý thức là gì?
a. Định hướng hoạt động cho con người		b. Giúp trang bị tri thức cho con người
c. Giúp con người xác định mục tiêu, phương hướng		d. Tất cả đều đúng
22. Theo phép biện chứng duy vật, cơ sở tạo nên mối liên hệ giữa các SV, hiện tượng là:
a. Do lực lượng siêu nhiên chi phối			b.Sự tồn tại của thế giới
c. Do các sự vật, hiện tượng đều là dạng tồn tại của vật chất
23. Cơ sở tạo nên sự liên hệ giữa con người và con người là gi?
a. Lao động	b. Ngôn ngữ 		c. Cùng tôn tại trong một xã hội với nhau
24. Sinh –Lão – bệnh – tử là quy luật gì
a. Quy luật tự nhiên			b. Quy luật xã hội
c. Đều là quy luật tự nhiên và xã hội vì trong tư nhiên các sự vật, hiện tượng đều trải qua những quá trình này
25. Mâu thuẫn biện chứng là gì?
a. Là những mâu thuẫn dẫn đến sự xung đột lẫn nhau
b. Là mâu thuẫn tạo nên sự phát triển của sự vật
c. Là mâu thuẫn bao hàm sự thống nhất và đầu tranh của các mặt
26. Nam và nữ có được xem là một mâu thuẫn biện chứng không
a. có		b. Không		c. Không khẳng định được
27. Lượng của 1 lớp học là gì?
a. Giỏi hay dở		b. Đông hay ít		c. cả hai đều sai
28. Độ là gì
a. Là khoảng xác định 				b. Là khoảng giới hạn
c. Là khoảng giới hạn mà chưa có thay đổi về lượng			
c. Là khoảng giới hạn mà có sự thay đổi về lượng
29. Khuynh hướng hữu khuynh là gì?
a. Luôn đổi mới				b. Chậm đổi mới
c. Năng động				c. Nôn nóng
30. Giai đoạn nào giúp kiểm tra tính đúng đắn của nhận thức
a. 1		b. 2		c. 3		d. Tất cả
31. Giai đoạn nào đem lại cho ta những cảm nhận bề ngoài của sự vật?
a. 1		b. 2		c. 3
32. Thực tiễn là gì?
a. Là toàn bộ hoạt động của con người
b. Là hoạt động vật chất của con người
c. Là hoạt động vật chất				d. Là hoạt động diễn ra trong cuộc sống
33. Hoạt động nào của thực tiễn quyết định các hoạt động còn lại?
a. Hoạt động sản xuất vật chất		b. Hoạt động thực nghiệm khoa học
b. Hoạt động chính trị xã hội		d. tất cả 
34. Hoạt động chặt phá rừng bừa bãi có dc xem là hoạt động thực tiễn không?
a. có		b. Không
35. Sản xuất có vai trò gì?
a. Để con người có thể sống			b. Cơ sở để con người phát triển
c. Cơ sở để con người tồn tại			d. Tất cả đều đúng
36. Nhận thức cảm tính là gì?
a. Nhận thức thông qua tư duy, lô gíc			b. Nhận thức thông qua gián tiếp
c. Nhận thức thông qua các giác quan			d. Nhận thức trừu tượng
37. Chủ thể của nhận thức là:
a. Mọi đối tượng trong thế giới			b. Con người
c. Các sự vật, hiện tượng				d. Thế giới vật chất và tinh thần
38. Trong phương thức sản xuất, yếu tố nào giữ vai trò quyết định
a. Lực lượng sản xuất				c. Tư liệu sản xuất
b. Quan hệ sản xuất
39. Khi nói đến trình độ của lực lượng sản xuất tức là nói đến trình độ của
a. Người lao động				c. Người lao động và công cụ lao động
b. Công cụ lao động
40. Trong quan hệ sản xuất, hình thức nào giữ vai trò quan trọng
a. Quan hệ tổ chức quản lý				b. Quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất
c. Quan hệ phân phối				d. Tất cả đều đúng













